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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/8/2021 đến ngày 31/8/2021
	TT

	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1104/TTg-KSTT
	25/8/2021
	V/v triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3323/BTTTT-BTTTT
	27/8/2021
	V/v đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	73/2021/TT-BTC
	25/8/2021
	Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã
	11/10/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	74/2021/TT-BTC
	27/8/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
	12/10/2021
	

	1. 
	Bộ Y tế
	7027/BYT-MT
	25/8/2021
	Tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	13/2021/TT-BTNMT
	26/8/2021
	Ban hành Thông tư Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia.
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	14/2021/TT-BTNMT
	31/8/2021
	Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
	
	

	1. 
	Chính phủ
	80/2021/NĐ-CP
	26/8/2021
	Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	
	

	1. 
	Chính phủ
	98/NQ-CP
	30/8/2021
	Nghị quyết Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5746/BKHĐT-QLQH
	30/8/2021
	Hướng dẫn kỹ thuật về khung cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1447/QĐ-TTg
	30/8/2021
	Quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	17/2021/TT-BGTVT
	25/08/2021
	Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt.
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	1594/QĐ-BGTVT
	27/8/2021
	Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	13/CĐ-BGTVT
	27/8/2021
	Về việc xử lý nghiêm vụ việc vi phạm liên quan đến Giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	76/BC-BTTTT
	27/8/2021
	Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5440/BNN-QLCL
	27/8/2021
	Thay đổi phương thực thực hiện một số TTHC trong bối cảnh giãn cách xã hội do dịch Covid-19
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3323/BTTTT-BTTTT
	27/8/2021
	V/v đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3319/BTTTT-THH
	27/8/2021
	V/v đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1238/QĐ-BKHĐT
	30/8/2021
	Về việc công bố TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	8675/BGTVT-VT
	20/8/2021
	Phối hợp kiểm soát dịch Covid-19 trong địa bàn các tỉnh, thành phố
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1099/CĐ-TTg
	22/8/2021
	Công điện tăng cường giản cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch covid 19
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	6909/BYT-TCCB
	22/8/2021
	Hỗ trợ nhân lực chống dịch Covid-19 tại Tp Hồ Chí Minh (Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang)
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1102/TTg-KGVX
	23/8/2021
	Công điện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID 19 trên toàn quốc
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	1242/CĐ-BYT
	24/8/2021
	Công điện về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ 
	1438/QĐ-TTg
	25/8/2021
	Quyết định việc kiện toàn BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ 
	1439/QĐ-TTg
	26/8/2021
	Quyết định Về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ 
	1440/QĐ-TTg
	26/8/2021
	Quyết định Về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	5808/VPCP-NN
	21/8/2021
	V/v tình hình tiêu thụ nông sản và giải pháp hỗ trợ, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản theo kiến nghị của UB Kinh tế - QH khóa XV
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	1100/TTg-NN
	23/8/2021
	Chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp
	
	

	1. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	4/2021/TT-BLĐTBXH
	23/8/2021
	Hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	800/CT-BGDĐT
	24/8/2021
	Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
	
	

	1. 
	Chính phủ
	81/2021/NĐ-CP
	27/8/2021
	Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
	
	

	1. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	2816/LĐTBXH-TE
	24/8/2021
	V/v triển kahi Quyết định số 1248/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1446/QĐ-TTg
	30/8/2021
	Quyết định phê duyệt chương trình "Đào tạo, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	848/CĐ-BGDĐT
	30/8/2021
	Công điện về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp
	
	

	1. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	8//2021-TT-BLĐTBXH
	31/8/2021
	Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống vằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	1654/QĐ-BTC
	31/8/2021
	Về việc xuất khẩu gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3757/BGDĐT-GDTC
	31/8/2021
	Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022
	
	

	1. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	2930/LĐTBXH-TCGDNN
	31/8/2021
	V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021 trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
	
	

	1. 
	Chính phủ
	80/2021/NĐ-CP
	26/8/2021
	Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	15/10/2021
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5349/BNN-TY
	23/8/2021
	Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1105/CĐ-TTg
	27/8/2021
	Công điện về thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người "lang thang, cơ nhỡ"
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